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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Vũ Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Từ Anh Tuấn 

2. Bà Bùi Thị Thuý Lan  

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Anh Ly, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên toà: 

Ông Trần Văn Luân, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường A Tòa án nhân dân thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 34/2024/TLST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 62/QĐXXST-HS ngày 22/02/204 đối với bị cáo: 

Nguyễn Ngọc H, sinh năm 2000 tại tỉnh Thái Bình; thường trú: tỉnh lộ 43, 

khu phố 5, phường B, thành phố Đ, thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nam; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1973 và con bà Nguyễn 

Thị Vĩnh L, sinh năm 1980; tiền sự:  Không có 

Tiền án: Ngày 27/10/2020, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An xử phạt 03 

năm 06 tháng tù, về tội “Cướp giật tài sản”, theo bản án số 444, ngày 24/3/2023, 

chấp hành xong hình phạt tù, ngày 05/01/2021 nộp tiền án phí. 

Bị cáo bị bắt giam ngày 31/10/2023, có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Bị hại: Chị Bùi Diệu Trà M, sinh ngày 12/8/2004  (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Bà Bùi Thị M, sinh năm 1984; thường 

trú: Thôn T, xã R huyện R, tỉnh Bình Phước (mẹ ruột) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Anh Nguyễn Quang T, sinh năm 1997; thường trú:  đường ĐT746, ấp  

N, xã T huyện L, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị Vĩnh L, sinh năm 1980; tỉnh lộ 43, khu phố 5, phường 

B, thành phố Đ, thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Ngọc H không có giấy phép lái xe, ngày 20/6/2023 H uống bia 

cùng bạn sau đó khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày H điều khiển xe mô tô biển số 

60H5 - 217.47 chở chị Bùi Diệu Trà M lưu thông trên đường ĐT743B khi cả hai 

lưu thông đến bên hông cầu vượt Ngã tư 550 đi An Phú, thuộc khu phố Tân Long, 

phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. H điều khiển xe 

chuyển làn đường từ làn xe mô tô sang làn đường xe ô tô, quá trình chuyển làn 

đường H để xe của mình va chạm vào phía sau xe ô tô đầu kéo (không rõ biển số, 

không rõ người điều khiển) kéo theo sơ mi rơ moóc (không rõ biển số) lưu thông 

cùng chiều phía trước bên trái xe mô tô dẫn đến xe, H và chị M ngã xuống đường, 

bánh xe phía sau sơ mi rơ móoc cán lên người chị M và H. Sau tai nạn giao thông, 

xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc (không rõ biển số) không dừng mà tiếp 

tục di chuyển. 

Hậu quả: Chị Bùi Diệu Trà M chết tại hiện trường, Nguyễn Ngọc H bị gãy 

1/3 giữa -dưới xương chày trái, xe mô tô biển số 60H5 - 217.47 bị hư hỏng nhẹ. 

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng: Trả lại xe mô tô biển số 60H5 - 

217.47 cho chủ sơ hữu bà Nguyễn Thị Vĩnh L. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 20/6/2023, thể hiện: 

Đoạn đường hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông là đường dẫn bên hông 

cầu vượt Ngã tư 550, theo hướng từ Ngã tư 550 đi An Phú, thành phố Thuận An 

mặt đường rải nhựa bằng phẳng, phân chia hai làn đường xe chạy, theo hướng lưu 

thông của các xe đi từ Ngã tư 550 đi An Phú làn đường sát lề bên phải rộng 3 m20, 

làn đường phía ngoài rộng 3m90, thành cầu vượt Ngã tư 550 cao 2m20. 

Lấy mép lề đường bên phải đường ĐT743B theo hướng Ngã tư 550 đi An 

Phú làm mép chuẩn và trụ đèn đường số 40 ( ký hiệu 8 trên sơ đồ hiện trường) làm 

điểm mốc. 

Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, dấu vết: 

(1) Xe mô tô biển số 60H5 - 217.47 (ký hiệu 1 trên sơ đồ hiện trường) sau 

tai nạn xe ngã nghiêng bên hông phải, đầu xe quay xéo vào thành cầu vượt ngã tư 

550. Trục bánh trước cách mép chuẩn 3 m 30, trục bánh sau cách mép chuẩn 2m10, 

xe ngã để lại vết cày đứt quãng của gác chân trước bên phải (ký hiệu 2 trên sơ đồ 

hiện trường) dài 2m40, đầu vết cày cách mép chuẩn 3m40; vết cày của đầu tay cầm 

bên phải ( ký hiệu 3 trên sơ đồ hiện trường) dài 1m80, đầu mép cày cách mép chuẩn 

2m70. 

(2)  Nạn nhân chết tại hiện trường (ký hiệu 4 trên sơ đồ hiện trường) nằm 

nghiêng bên trái, dài 1m50. Nạn nhân quay đầu về hướng ngã tư 550 xéo vào thành 

cầu vượt cách mép chuẩn 3m70, tay phải nạn nhân cách mép chuẩn 3m60, tay trái 

nạn nhân cách mép chuẩn 3m30, chân phải nạn nhân cách mép chuẩn 2m80, chân 

trái nạn nhân cách mép chuẩn 3m00, vết máu loang từ đầu nạn nhân vào lề chuẩn 

dài 2m00. 
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(3)  Mũ bảo hiểm (ký hiệu 5 trên sơ đồ hiện trường) cách mép chuẩn 3m40 

và cách đầu nạn nhân 0m30. 

(4)  Mũ bảo hiểm (ký hiệu 6 trên sơ đồ hiện trường) cách mép chuẩn  3m50 

và cách mũ bảo hiểm ký hiệu 5 là 0m70. 

(5) Chân phải nạn nhân cách trục bánh xe mô tô biển số 60H5 - 217.47 là 

3m10. 

(6)  Trục bánh sau xe mô tô biển số 60H5 - 217.47 cách điểm mốc (ký hiệu 

8 trên sơ đồ hiện trường) là 3m40. 

(7)  Xe ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ móoc không rõ biển số sau tai nạn bỏ 

đi khỏi hiện trường, không để lại dấu vết. 

Kết luận giám định pháp y tử thi số 497/KLGĐTT - PC09 ngày 22/06/2023 

của Phòng kỹ thuật Hình sự (PC09) Công An tỉnh Bình Dương, kết luận về nguyên 

nhân chết của bị hại Bùi Diệu Trà M: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Nhiều vết sây sát da, bầm tụ máu bên ngoài 

, gãy xương đòn trái; vỡ biến dạng xương sọ; dập rách não thoát ra ngoài; dập rách 

hai phổi; vỡ gan; khoang màng phổi và ổ bụng chứa nhiều máu. 

2. Nguyên nhân chết: Đa chấn thương. 

Kết luận giám định số 267/ KL - KTHS (CH) ngày 10/07/2023 của Phòng 

kỹ thuật Hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: 

Dấu vết trượt xước, bám dính chất màu đỏ xanh (dạng sơn) ở mặt trước gọng 

kính chiếu hậu bên trái; trượt xước, bám dính chất màu trắng (dạng sơn) ở mặt 

ngoài bửng chắn gió bên trái, có chiều từ trước về sau và dấu vết trượt xước, bám 

dính chất màu đen (dạng cao su) ở mặt ngoài bên trái tay nắm sau yên xe mô tô 

biển số 60H5 - 217.47, có chiều từ trên xuống dưới hình thành do va chạm vào vật 

hoặc phương tiện khác. Các dấu vết trượt xước, mài mòi các chi tiết bên phải xe 

mô tô biển số 60H5 - 217.47, có chiều từ trước về sau hình thành do va chạm với 

mặt đường. 

Kết luận giám định số 388/KTHS ngày 19/07/2023 của Phòng kỹ thuật Hình 

sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: 

Trong mẫu vật gửi giám định chứa 03 tập tin video có thông tin như sau: 

(1)  Tên tập tin: 114_ch13_20230620175954_20230620190010. Được trích 

xuất thành 07 khung hình. 

(2)  Tên tập tin: 904990411129779246. Được trích xuất thành 02 khung 

hình. 

(3)  Tên tập tin: D03_20230620183702_001(1). Được trích xuất thành 03 

khung hình. 

           Kết luận giám định số 105/KL-KTHS(HPL) ngày 04/8/2023 của Phòng kỹ 

thuật Hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương, kết luận:  
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            Mẫu máu của Bùi Diệu Trà M được niêm phong gửi đến giám định: Tìm 

không thấy có thành phần Ethanol. 

            Kết luận giám định sô 4627/KL-KTHS(HPL) ngày 13/10/2023 của Phân 

viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ công an, kết luận: 

(1) Tại thời lượng hiển thị “2023-06-20  19:37:21” trên tập tin video gửi 

giám định ( ký hiệu A1), ghi nhận hình ảnh va chạm giữa xe ô tô đầu kéo, kéo theo 

sơ mi rơ mooc ( không rõ đặc điểm, ký hiệu số 1 - bản án đính kèm) và xe mô tô ( 

ký hiệu số 2 - bản án đính kèm). Diễn biến vụ tai nạn được mô tả chi tiết tại bản 

đính kèm theo kết luận giám định này. 

(2)  Qua nội dung ba (03) tập tin video gửi giám định ( ký hiệu A1, A2, A3) 

nêu tại mục II.1, không đủ cơ sở kết luận giám định đặc điểm của xe ô tô đầu kéo, 

kéo theo sơ mi rơ móoc liên quan đến vụ án. 

(3)  Kèm theo kết luận giám định: Một (01) bản ảnh đính kèm. 

              Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu khi nhập viện của Nguyễn 

Ngọc H tại Bệnh viện 4 - Quân đoàn 4 vào ngày 20/06/2023 là 56mg/100ml máu 

(vượt mức quy định 50mg/100ml). 

            Tại Giấy chứng nhận thương tích số 51/23 ngày 06/11/2023 của Bệnh viện 

Quân Y 4 xác định, Nguyễn Ngọc H bị chấn thương cẳng chân trái, gãy kín 1/3 

giữa - dưới xương chày trái.            

Về trách nhiệm dân sự: Bà Bùi Thị M là người đại diện hợp pháp của chị 

Bùi Diệu Trà M đã nhận bồi thường 10.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị Vĩnh L 

(mẹ ruột bị cáo H), bà M không có yêu cầu bồi thường gì khác. 

Cáo trạng số 65/CT – VKS - DA ngày 25 tháng 01 năm 2024, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc H về 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy tại điểm a, 

điểm b  khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

(gọi tắt Bộ luật hình sự). Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 4 năm 

6 tháng tù đến 5 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Bị cáo Nguyễn Ngọc H có yêu cầu xét xử vắng mặt, đại diện bị hại 

Bùi Diệu Trà M vắng mặt. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 và Điều 292 Bộ luật 

tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử xử vắng mặt bị cáo, người đại diện bị hại. 

 [1.2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 
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thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

 [2] Chứng cứ xác định có tội của bị cáo Nguyễn Ngọc H: Khoảng 19 giờ 

00 phút ngày 20/06/2023, Nguyễn Ngọc H không có giấy phép lái xe, điều khiển 

xe mô tô biển số 60H5 - 217.47 chở chị Bùi Diệu Trà M, khi điều khiển xe có 

nồng độ cồn trong máu 56 mg/100 ml, khi lưu thông chuyển làn đường từ làn xe 

mô tô sang làn đường xe ô tô thiếu chú ý quan sát đã để xe va chạm vào phía sau 

xe ô tô đầu kéo (không rõ biển số, không rõ người điều khiển, kéo theo sơ mi rơ 

móoc không rõ biển số) lưu thông cùng chiều phía trước bên trái xe mô tô, làm xe 

mô tô, bị cáo H và chị M ngã xuống đường, chị M bị bánh sau sơ mi rơ móoc cán 

lên người gây tử vong. Lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo H. Hành vi trên của bị cáo 

đã vi phạm khoản 8, khoản 9 Điều 8 và khoản 1 Điều 13 Luật giao thông đường 

bộ năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2018, năm 2019. Hành vi trên cấu thành tội 

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, b khoản 

2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.  Như vậy, Bản cáo trạng số 65/CT – VKS - DA ngày 

25 tháng 01 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc H về tội danh và khung hình phạt cũng như bản luận 

tội tại phiên toà là có căn cứ pháp luật. 

  [3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa được xoá án 

tích tại bản án số 444 ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương. Lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra bị cáo 

thành khẩn khai báo; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho đại diện 

hợp pháp bị hại, đại diện hợp pháp bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt, gia 

đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng (bà ngoại của 

bị cáo Nguyễn Thị Đ được Bộ trưởng giao thông tặng bằng khen; được Chủ tịch 

nước Việt Nam tặng Huân chương kháng chiến hạng 3). Các tình tiết trên được 

quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Về nhân thân: Bị cáo H có nhân thân xấu thể hiện việc có 01 tiền án về 

tội “ Cướp giật tài sản”. 

[6] Về tính chất mức độ tội phạm: Bị cáo H phạm tội thuộc trường hợp rất 

nghiêm trọng do có khung hình phạt đến 10 năm tù, bị cáo thực hiện tội phạm với 

lỗi vô ý. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường 

bộ, gây thiệt hại đến tính mạng bị hại, tài sản thiệt hại cho bị hại, đồng thời ảnh 

hưởng trật tự trị an tại địa phương. Do vậy, hành vi trên của bị cáo cần phải được 

xử lý nghiêm với mức án tù có thời hạn, tương xứng tính chất mức độ hậu quả 

gây ra cũng như việc tuyên truyền phòng ngừa chung trong xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

[7] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại đã được bồi thường và không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. Hội đồng xét xử không xét  
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[8] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương đưa ra tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 

bị cáo H phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử do vậy được chấp nhận. 

Riêng mức hình phạt đối với bị cáo có phần nghiêm khắc. Hội đồng xét xử xử 

phạt mức hình phạt bị cáo Hải thấp hơn so với mức đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát. 

 [9] Án phí sơ thẩm: Bị cáo H phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 và 

Điều 292 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giam 31/10/2023. 

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án ngày 30/12/2016 của 

Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 

Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền 

án phí Hình sự sơ thẩm 

          Bị cáo, đại diện hợp pháp bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 

  Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND TP Dĩ an;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an Dĩ an; 

- Chi cục THA dân sự Dĩ an; 

- Trại tạm giam CA tỉnh BD; 

- TAND tỉnh BD; 

- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh BD; 

- Phòng PC 10 CA tỉnh BD;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Bị cáo; đại diện bị hại; người có qlnvlq; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Lưu: VT, HS.  

     Vũ Linh 

                                                                                


